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1 TQU000057 HOÀNG THỊ CHÂM ANH 071037650 14/02/1997 Nữ  1 Đạt 15.25 1.5  1.5 16.75 Đạt C140201 Nguyện vọng 2

2 THV002666 TRẦN THỊ ĐÀO 061011745 04/10/1997 Nữ  1 Đạt 15.75 1.5  1.5 17.25 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

3 TQU002499 PHÙNG THỊ HUYỀN 071028725 05/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 9.75 3.5  3.5 13.25 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

4 TQU002513 TRẦN THANH HUYỀN 071054479 29/10/1997 Nữ  1 Đạt 11 1.5  1.5 12.5 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

5 TQU003038 PHAN THẢO LIÊN 073465033 31/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 9.25 3.5  3.5 12.75 Đạt C140201 Nguyện vọng 1

6 TQU003184 NGUYỄN THỊ LÝ LINH 071009046 22/04/1997 Nữ  1 Đạt 15.25 1.5  1.5 16.75 Đạt C140201 Nguyện vọng 2

7 TQU004518 NGUYỄN THỊ QUẾ 071039752 28/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 10 1.5  3.5 13.5 KĐ C140201 Nguyện vọng 1

8 TND017858 DƯƠNG HƯƠNG NGỌC 091863501 10/08/1997 Nữ  1 Đạt 13.75 1.5  1.5 15.25 Đạt C140201 Nguyện vọng 2

9 TQU000260 HỒ NGỌC ÁNH 071038140 20/03/1997 Nữ  1 Đạt 11.5 1.5  1.5 13 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

10 TQU000272 LÝ NGỌC ÁNH 073485021 29/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 14.5 3.5  3.5 18 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

11 TQU000511 HÀ THỊ CHINH 071035599 09/03/1996 Nữ  1 Đạt 13.75 1.5  1.5 15.25 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

12 TQU000685 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 071027659 01/11/1996 Nam 01 1 Đạt 14.25 3.5  3.5 17.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

13 TQU000744 MA THỊ DIỄM 070965813 16/08/1996 Nữ 01 1 Đạt 16.5 3.5  3.5 20 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

14 THV002891 LÙNG VĨ ĐÔ 063443311 27/01/1997 Nam 01 1 Đạt 14.5 3.5  3.5 18 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

15 DCN003306 NGUYỄN ĐỨC HẢO 001097006844 27/09/1997 Nam  2 Đạt 20.75 0.5  0.5 21.25 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

16 TQU002187 CHU THỊ HUẾ 071022233 28/08/1997 Nữ  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

17 TQU002530 ĐINH THẾ HUYNH 073467677 20/10/1996 Nam  1 Đạt 18.25 1.5  1.5 19.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

18 HHA008972 VI THỊ MAI 101267162 26/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 16.25 3.5  3.5 19.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

19 TQU003819 LỘC THỊ NGÂN 070977652 18/04/1996 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

20 TDL010229 NAH RIA NAI NHUẬN 251003886 01/04/1995 Nữ 01 1 Đạt 17 3.5  3.5 20.5 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

21 TQU004893 LƯU VĂN TÂN 071037688 25/02/1997 Nam  1 Đạt 19.75 1.5  1.5 21.25 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

22 TQU005106 NGUYỄN THỊ THU THẢO 071031582 17/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 11 3.5  3.5 14.5 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

23 TQU005500 LÂM THỊ THÚY 070990629 08/08/1996 Nữ  1 Đạt 14.25 1.5  1.5 15.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

24 TQU005631 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 070991928 20/02/1996 Nữ  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

25 TND027629 BẾ NGỌC TUÂN 085085316 21/01/1995 Nam 01 1 Đạt 15.5 3.5  3.5 19 Đạt C140202 Nguyện vọng 2

26 TQU006202 HOÀNG VĂN TÙNG 073387362 12/02/1994 Nam 01 1 Đạt 14.25 3.5  3.5 17.75 Đạt C140202 Nguyện vọng 1

27 TQU000339 MA ĐÌNH BỀ 070993759 24/02/1997 Nam 01 1 Đạt 9.5 3.5  3.5 13 Đạt C140209 Nguyện vọng 1

28 TQU004762 MA HỒNG SƠN 071047989 10/01/1997 Nam 01 1 Đạt 12.5 3.5  3.5 16 Đạt C140209 Nguyện vọng 1

29 TQU006639 NGUYỄN THỊ YẾN 073466370 18/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 12.25 3.5  3.5 15.75 Đạt C140209 Nguyện vọng 2

30 TQU002581 TĂNG TRẦN HƯNG 071038178 02/09/1996 Nam  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt C140212 Nguyện vọng 1

31 TQU005964 HẠNG VẦN TRÌNH 073418635 26/02/1997 Nam 01 1 Đạt 13.75 3.5  3.5 17.25 Đạt C140212 Nguyện vọng 1

32 TQU000401 LY THỊ CHÀ 073396592 07/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 10.5 3.5  3.5 14 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

33 TQU001321 NGUYỄN MAI GIANG 073464836 30/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 11.75 3.5  3.5 15.25 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

34 TQU005066 LÝ PHƯƠNG THẢO 073418789 22/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 14.5 3.5  3.5 18 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

35 TQU005081 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 071057333 15/02/1997 Nữ  1 Đạt 10.5 1.5  1.5 12 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

36 TQU005659 VŨ ĐỨC TIỆP 073464834 11/03/1997 Nam  1 Đạt 11 1.5  1.5 12.5 Đạt C140213 Nguyện vọng 1

37 TQU000587 MA THỊ CHUYỀN 070995408 03/08/1996 Nữ 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt C140217 Nguyện vọng 1

38 TND023439 LƯỜNG THỊ THẮM 095237174 21/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 16 3.5  3.5 19.5 Đạt C140217 Nguyện vọng 2

39 TQU005330 LÃ THỊ MỸ THƠM 071036163 20/08/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt C140217 Nguyện vọng 1

40 TQU006500 LY VƯƠNG VÕ 073498450 01/10/1997 Nam 01 1 Đạt 16.25 3.5  3.5 19.75 Đạt C140217 Nguyện vọng 2

41 TQU002443 LƯU THỊ THÚY HUYỀN 070995413 17/08/1996 Nữ 01 1 Đạt 22.25 3.5  3.5 25.75 Đạt C140218 Nguyện vọng 1
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42 TQU006248 TRẦN DUY TÙNG 071035501 24/06/1996 Nam  1 Đạt 21.5 1.5  1.5 23 Đạt C140218 Nguyện vọng 1

43 TQU000697 PHẠM VĂN CƯỜNG 071017996 13/11/1997 Nam 01 1 Đạt 17 3.5  3.5 20.5 Đạt C140219 Nguyện vọng 2

44 KQH002961 LÝ THỊ ĐIỆP 071041486 17/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

45 TQU002162 SÈN ĐỨC HỢP 073336954 01/06/1995 Nam 01 1 Đạt 15.75 3.5  3.5 19.25 Đạt C140219 Nguyện vọng 2

46 TQU002896 PHÀN THỊ KÍNH 073344329 03/08/1995 Nữ 01 1 Đạt 18.25 3.5  3.5 21.75 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

47 TQU003016 NGUYỄN THANH LIÊM 073402684 23/09/1997 Nam 01 1 Đạt 14.5 3.5  3.5 18 Đạt C140219 Nguyện vọng 2

48 TQU005674 TRƯƠNG ĐỨC TÌNH 073466642 11/02/1996 Nam 01 1 Đạt 11.75 3.5  3.5 15.25 Đạt C140219 Nguyện vọng 1

49 TQU000385 VŨ DUY BÌNH 071056456 21/02/1997 Nam  1 Đạt 14.25 1.5  1.5 15.75 Đạt C220342 Nguyện vọng 1

50 TQU000551 LÙ THỊ CHÚM 073477054 08/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 15 3.5  3.5 18.5 Đạt C220342 Nguyện vọng 3

51 TQU002601 ĐẶNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 071015100 11/01/1997 Nữ  1 Đạt 19 1.5  1.5 20.5 Đạt C220342 Nguyện vọng 1

52 TQU002385 TRẦN XUÂN HUY 071009809 07/07/1997 Nam  1 Đạt 15 1.5  1.5 16.5 Đạt C220342 Nguyện vọng 1

53 TQU006437 TRẦN LỆ VÂN 070949567 30/06/1995 Nữ  1 Đạt 16.25 1.5  1.5 17.75 Đạt C220342 Nguyện vọng 1

54 TQU002651 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 071001669 18/08/1997 Nữ  1 Đạt 18 1.5  1.5 19.5 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

55 TQU002472 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 071054484 23/01/1997 Nữ  1 Đạt 12 1.5  1.5 13.5 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

56 TQU003246 PHƯƠNG THÙY LINH 071024723 12/02/1997 Nữ  1 Đạt 12.5 1.5  1.5 14 Đạt C340301 Nguyện vọng 1

57 TQU004349 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 070991350 06/05/1997 Nữ  1 Đạt 10.5 1.5  1.5 12 Đạt C850103 Nguyện vọng 3

58 TTB006042 PHẠM QUANG THẮNG 070990006 02/02/1996 Nam  1 Đạt 12.75 1.5  1.5 14.25 Đạt C850103 Nguyện vọng 1

59 TQU000015 BÙI THỊ LAN ANH 071037644 09/05/1997 Nữ  1 Đạt 18.25 1.5  1.5 19.75 Đạt D140201 Nguyện vọng 2

60 TQU002192 HUỲNH THU HUẾ 071053610 10/02/1997 Nữ  1 Đạt 19 1.5  1.5 20.5 Đạt D140201 Nguyện vọng 1

61 TQU002707 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 071047184 29/11/1997 Nữ  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt D140201 Nguyện vọng 2

62 TQU003237 PHẠM THỊ NGỌC LINH 071019425 22/06/1997 Nữ  1 Đạt 20 1.5  1.5 21.5 Đạt D140201 Nguyện vọng 1

63 LNH005924 LÝ THỊ MAI 085084667 16/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 15 3.5  3.5 18.5 Đạt D140201 Nguyện vọng 1

64 TQU000077 LÊ THỊ VÂN ANH 073453222 13/11/1996 Nữ  1 Đạt 20.25 1.5  1.5 21.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 2

65 TND000533 LÝ THỊ LAN ANH 073459566 15/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

66 TQU000201 QUAN THỊ VÂN ANH 071039136 19/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

67 TQU000206 TẠ TÙNG ANH 071045898 04/04/1997 Nam 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

68 TQU000304 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 071008529 08/06/1997 Nữ  1 Đạt 21.25 1.5  1.5 22.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

69 TQU000345 NGUYỄN NGỌC BÍCH 071046047 19/07/1997 Nữ  1 Đạt 20 1.5  1.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

70 TQU000452 LỘC THỊ LINH CHI 071041894 28/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

71 TQU000513 LÂM THỤC CHINH 071002166 13/11/1997 Nữ  1 Đạt 21.25 1.5  1.5 22.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

72 TQU000515 MA THỊ CHINH 071024162 26/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

73 TQU000561 NGỌC KHÁNH CHUNG 071010712 28/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.5 3.5  3.5 25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

74 TQU000613 LINH MINH CÔNG 073416495 21/05/1997 Nam 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

75 TQU000670 LÊ CHÍ CƯỜNG 071034923 27/05/1997 Nam 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

76 TQU001102 HÀ VĂN ĐÀO 071001130 10/01/1996 Nam 01 1 Đạt 20.25 3.5  3.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

77 TQU001139 MÙNG THỊ ĐẸP 071018257 04/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.5 3.5  3.5 23 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

78 TQU001023 LỤC VĂN DỰ 071004094 17/04/1997 Nam 01 1 Đạt 19.5 3.5  3.5 23 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

79 TTB001584 MÙI THỊ ĐỨC 050942754 22/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 23 3.5  3.5 26.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

80 TTB001147 HÀ THỊ KIM DUNG 051052426 07/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

81 TQU001299 HOÀNG ĐỨC GIANG 071044180 03/07/1997 Nam 01 1 Đạt 19.75 3.5  3.5 23.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

82 TND005926 NGUYỄN THỊ GIANG 085075501 09/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.25 3.5  3.5 21.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

83 DCN002703 NGUYỄN THỊ GIANG 071038811 07/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.25 3.5  3.5 22.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

84 TQU001418 NGUYỄN MỸ HÀ 073399066 12/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

85 TQU001461 MA THỊ HẠ 070991384 08/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

86 TQU001583 NGUYỄN THỊ MINH HẢO 071039210 15/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

87 TQU001762 TRẦN CÔNG HIẾN 070977774 22/01/1995 Nam  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

88 TQU001763 HÀ THỊ HIỆN 071001128 18/01/1996 Nữ 01 1 Đạt 23 3.5  3.5 26.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

89 TQU001765 HOÀNG VĂN HIỆN 071018583 25/09/1996 Nam 01 1 Đạt 19 3.5  3.5 22.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

90 TQU001988 HỨA THU HOÀI 070984902 27/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 22.5 3.5  3.5 26 Đạt D140202 Nguyện vọng 1
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91 TQU002152 SẦM THỊ HỒNG 071022252 10/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 19 3.5  3.5 22.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

92 TQU002190 HOÀNG THỊ HUẾ 070984789 06/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.5 3.5  3.5 25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

93 TND011684 DÀO THU HƯƠNG 073446569 05/04/1996 Nữ 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

94 TQU002397 LÝ VĂN HUYÊN 071013776 02/04/1996 Nam 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

95 TQU002484 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 071042467 17/09/1997 Nữ  1 Đạt 22.5 1.5  1.5 24 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

96 TQU002948 VƯƠNG THỊ LAN 071047993 03/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 19 3.5  3.5 22.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

97 TQU003116 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LINH 071031569 26/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

98 SPH010320 NGUYỄN THỊ LOAN 135847754 12/09/1997 Nữ  1 Đạt 23.75 1.5  1.5 25.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

99 TND015584 HOÀNG THỊ LƯU 073452487 28/08/1996 Nữ 01 1 Đạt 19.5 3.5  3.5 23 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

100 TQU003487 TRẦN THỊ HƯƠNG LY 071036170 11/10/1997 Nữ  1 Đạt 20.75 1.5  1.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

101 NLS007826 TRẦN THỊ TUYẾT NGÂN 231017456 20/06/1996 Nữ 06 1 Đạt 20.5 2.5  2.5 23 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

102 TQU003840 HOÀNG HỮU NGHỊ 073388734 01/03/1996 Nam 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

103 TQU004019 TRIỆU THỊ NGUYỆT 071008704 08/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.75 3.5  3.5 23.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

104 TQU004060 LỤC THỊ HOÀNG NHI 070998937 25/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

105 THV009836 BÙI THỊ TUYẾT NHUNG 061026442 03/09/1997 Nữ  1 Đạt 22.25 1.5  1.5 23.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

106 TQU004128 SẰM THỊ NHUNG 071027305 26/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.75 3.5  3.5 24.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

107 TND019041 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 095245081 31/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

108 TQU004209 TRIỆU THỊ KIỀU OANH 071046657 03/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

109 TQU004278 PHẠM MINH PHÚC 073443593 04/09/1996 Nam 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

110 THV010377 ĐỖ THỊ THU PHƯƠNG 132344081 18/11/1997 Nữ  2 Đạt 22 0.5  0.5 22.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

111 KQH011073 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG 163435982 27/10/1997 Nữ  2NT Đạt 21.5 1  1 22.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

112 TQU004542 ĐỖ THỊ QUYÊN 071013539 08/07/1996 Nữ 01 1 Đạt 21.5 3.5  3.5 25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

113 TQU004600 HOÀNG THỊ NGỌC QUỲNH 071014414 08/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

114 TQU004610 LÊ THÚY QUỲNH 071039175 24/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

115 TQU004679 TẢI SEO SÂN 073420542 15/10/1995 Nam 01 1 Đạt 19.25 3.5  3.5 22.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

116 TQU004702 NGUYỄN THỊ MY SINH 071036392 23/09/1997 Nữ  1 Đạt 20 1.5  1.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

117 TQU004720 HỨA THỊ SOÀN 071010656 15/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.25 3.5  3.5 21.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

118 TQU004866 MA THỊ TÂM 071013061 30/09/1996 Nữ 01 1 Đạt 23.25 3.5  3.5 26.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

119 TQU005202 VÀNG ĐỨC THẮNG 071047992 14/10/1997 Nam 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

120 TQU005000 NÔNG VĂN THÀNH 073475569 29/09/1997 Nam 01 1 Đạt 20 3.5  3.5 23.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

121 DCN010206 HOÀNG THỊ THANH THẢO 085100181 22/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

122 TQU005226 HOÀNG THỊ THÍCH 073389858 25/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.75 3.5  3.5 23.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

123 TQU005479 PHÙNG THANH THỦY 071004167 01/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.75 3.5  3.5 22.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

124 TQU005790 HOÀNG THỊ THU TRANG 071039258 01/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 23.5 3.5  3.5 27 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

125 TQU005848 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 071054846 20/04/1997 Nữ  1 Đạt 24.25 1.5  1.5 25.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

126 TQU005930 VƯƠNG THỊ LINH TRANG 071039177 01/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 22.75 3.5  3.5 26.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

127 TQU006058 LÝ HOÀNG ANH TÚ 071039116 14/07/1997 Nam 01 1 Đạt 21 3.5  3.5 24.5 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

128 TDV034342 NGUYỄN THỊ TÚ 187507192 08/10/1995 Nữ  1 Đạt 25.5 1.5  1.5 27 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

129 TQU006379 DINH THỊ VÀ 073429513 08/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.75 3.5  3.5 23.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

130 TQU006410 LỤC THỊ VÂN 070998948 22/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.25 3.5  3.5 21.75 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

131 TQU006494 VƯƠNG THỊ VINH 071039246 26/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.5 3.5  3.5 23 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

132 THV015572 HOÀNG THỊ NGỌC YẾN 061047429 03/09/1997 Nữ  1 Đạt 21.75 1.5  1.5 23.25 Đạt D140202 Nguyện vọng 1

133 THV000677 TRẦN THỊ NGỌC ANH 132388561 05/02/1997 Nữ  1 Đạt 18.75 1.5  1.5 20.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

134 TQU000241 TRƯƠNG THỊ KIM ANH 071017998 12/11/1997 Nữ  1 Đạt 15.5 1.5  1.5 17 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

135 TQU000301 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 073391199 19/10/1996 Nữ  1 Đạt 16.75 1.5  1.5 18.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

136 TQU000517 NGUYỄN QUỐC CHINH 071054813 08/05/1997 Nam  1 Đạt 22 1.5  1.5 23.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

137 TQU000584 TRẦN THỊ CHUYÊN 073415150 22/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 15.25 3.5  3.5 18.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

138 TQU001116 HOÀNG VĂN ĐẠT 073465334 23/04/1997 Nam 01 1 Đạt 13 3.5  3.5 16.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

139 TQU001122 NÔNG TẤT ĐẠT 070988668 23/04/1995 Nam 01 1 Đạt 14 3.5  3.5 17.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 2
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140 TQU000768 BÀN THỊ DIỆP 071018310 03/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 15 3.5  3.5 18.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

141 HDT005534 NGUYỄN VĂN ĐÌNH 174360292 03/02/1995 Nam  2NT Đạt 20.25 1  1 21.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

142 TQU000981 HOÀNG THỊ DUYÊN 071033710 06/10/1996 Nữ 01 1 Đạt 19 3.5  3.5 22.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

143 TDV007145 ĐẬU QUỲNH GIANG 187553076 12/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 12.5 3.5  3.5 16 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

144 TQU001301 HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG 073465318 02/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 16.5 3.5  3.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

145 TQU001533 HÀ THỊ HẠNH 071044184 14/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 16 3.5  3.5 19.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

146 TQU001720 NGUYỄN THỊ HIỀN 071045394 04/11/1997 Nữ  1 Đạt 21.25 1.5  1.5 22.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

147 TQU001913 HOÀNG THỊ HOA 073443506 28/06/1996 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

148 THV004860 NÔNG VĂN HÒA 060999825 26/08/1996 Nam 01 1 Đạt 19.75 3.5  3.5 23.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

149 TQU001984 ĐỖ THỊ THU HOÀI 071054487 12/11/1997 Nữ  1 Đạt 17.75 1.5  1.5 19.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

150 TQU002120 NGUYỄN VĂN HỒI 073413716 03/09/1997 Nam 01 1 Đạt 14.25 3.5  3.5 17.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

151 TQU002320 TRƯƠNG VĂN HÙNG 071053371 02/10/1997 Nam  1 Đạt 18.5 1.5  1.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

152 TQU002702 MA THỊ HƯỜNG 070968475 15/04/1996 Nữ 01 1 Đạt 16.25 3.5  3.5 19.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

153 TQU002360 NGUYỄN QUANG HUY 071021387 12/08/1996 Nam  1 Đạt 18.25 1.5  1.5 19.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

154 TND011306 NÔNG LÝ HUYỀN 095259290 16/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 15.5 3.5  3.5 19 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

155 TQU002741 ÂU THẾ KHẢI 071054470 25/11/1997 Nam  1 Đạt 19.5 1.5  1.5 21 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

156 TQU002803 HOÀNG NGỌC KHIÊM 073468274 15/08/1997 Nam 01 1 Đạt 16.5 3.5  3.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

157 TQU003022 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIÊN 071054497 11/12/1997 Nữ  1 Đạt 17.75 1.5  1.5 19.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

158 TQU003080 ĐỖ THÙY LINH 071020456 13/06/1997 Nữ  1 Đạt 16.25 1.5  1.5 17.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

159 TQU003324 NGUYỄN THỊ MAI LOAN 073466465 14/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

160 TQU003432 HỨA THỊ LƯỜNG 073466854 21/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.5 3.5  3.5 24 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

161 THV008429 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 063458629 01/07/1997 Nữ  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

162 TQU003574 HOÀNG THỊ MÂY 071002209 13/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 16 3.5  3.5 19.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

163 TQU003628 TRIỆU THỊ MINH 071039759 28/08/1997 Nữ  1 Đạt 19 1.5  1.5 20.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

164 TQU003732 NGUYỄN MẠNH NAM 071009806 22/10/1997 Nam  1 Đạt 16.5 1.5  1.5 18 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

165 TQU003763 VŨ HOÀI NAM 071030085 12/07/1997 Nam  1 Đạt 14.25 1.5  1.5 15.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

166 TQU003794 NGUYỄN THỊ NGA 073427326 12/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 16.5 3.5  3.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

167 TQU003943 NGUYỄN VƯƠNG ÁNH NGỌC 071038186 14/12/1997 Nữ  1 Đạt 18.5 1.5  1.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

168 TQU003946 NÔNG THỊ HỒNG NGỌC 070996498 23/02/1996 Nữ 01 1 Đạt 13.5 3.5  3.5 17 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

169 TQU003996 HOÀNG BÍCH NGUYỆT 071004019 20/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 18.5 3.5  3.5 22 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

170 TQU004234 HOÀNG ĐÌNH PHIÊU 073463994 18/04/1997 Nam 01 1 Đạt 18.25 3.5  3.5 21.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

171 TQU004412 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 071054816 07/02/1997 Nữ  1 Đạt 19.25 1.5  1.5 20.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

172 TQU004514 ĐẶNG THỊ QUẾ 073465191 01/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 15.5 3.5  3.5 19 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

173 TQU004656 NGUYỄN QUANG SANG 071050957 13/12/1997 Nam  1 Đạt 18.5 1.5  1.5 20 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

174 TQU004840 LÝ THỊ TÁ 070976821 22/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 17.5 3.5  3.5 21 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

175 TQU004989 MA XUÂN THÀNH 070996158 23/08/1996 Nam 01 1 Đạt 17.75 3.5  3.5 21.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

176 TQU005029 BÙI PHƯƠNG THẢO 071057909 24/09/1997 Nữ  1 Đạt 17.75 1.5  1.5 19.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

177 TQU005033 CHƯ THỊ THẢO 070993723 29/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 19.25 3.5  3.5 22.75 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

178 TQU005116 NGUYỄN THỊ THẢO 073414317 22/06/1995 Nữ 01 1 Đạt 17.5 3.5  3.5 21 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

179 TQU005262 NGUYỄN THỊ MAI THÌN 073443675 01/12/1996 Nữ  1 Đạt 17.5 1.5  1.5 19 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

180 TQU005535 HÀ ANH THƯ 071004007 03/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 20.75 3.5  3.5 24.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

181 TQU005438 NÔNG THỊ THÙY 071017831 18/09/1996 Nữ 01 1 Đạt 17.5 3.5  3.5 21 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

182 TQU005846 NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG 071035116 28/03/1997 Nữ  1 Đạt 16.75 1.5  1.5 18.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

183 TQU005873 NÔNG THỊ THU TRANG 070971820 05/03/1996 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 2

184 TQU005910 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 073380312 26/06/1996 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

185 TQU006335 ĐỖ THỊ TƯƠI 071049964 26/09/1997 Nữ  1 Đạt 14.75 1.5  1.5 16.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

186 TQU006369 NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN 071004006 02/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 21.75 3.5  3.5 25.25 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

187 THV015070 LY A VẢNG 063475390 17/10/1997 Nam 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D220330 Nguyện vọng 1

188 TQU000349 VŨ THỊ BÍCH 071054536 10/12/1997 Nữ  1 Đạt 15.25 1.5  1.5 16.75 Đạt D340301 Nguyện vọng 2
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189 TQU000973 BÙI THỊ DUYÊN 071020384 07/07/1997 Nữ  1 Đạt 19.5 1.5  1.5 21 Đạt D340301 Nguyện vọng 1

190 TQU001009 VŨ THỊ DUYÊN 071020221 06/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 14 3.5  3.5 17.5 Đạt D340301 Nguyện vọng 2

191 TQU001652 QUAN THỊ HẰNG 070975677 19/11/1994 Nữ 01 1 Đạt 16.75 3.5  3.5 20.25 Đạt D340301 Nguyện vọng 2

192 TQU001976 TRẦN THANH HÒA 071050293 15/12/1997 Nữ  1 Đạt 17.25 1.5  1.5 18.75 Đạt D340301 Nguyện vọng 1

193 TQU003238 PHẠM THỊ THÙY LINH 071015805 13/12/1997 Nữ  1 Đạt 18.75 1.5  1.5 20.25 Đạt D340301 Nguyện vọng 3

194 TQU003368 VŨ ĐỨC LONG 071003003 15/08/1996 Nam  1 Đạt 14.5 1.5  1.5 16 Đạt D340301 Nguyện vọng 1

195 TQU004193 KHƯƠNG THỊ KIỀU OANH 071006499 12/04/1997 Nữ  1 Đạt 18.25 1.5  1.5 19.75 Đạt D340301 Nguyện vọng 2

196 TTN022334 CAO LÊ PHƯƠNG UYÊN 241648996 29/01/1997 Nữ  1 Đạt 18.5 1.5  1.5 20 Đạt D340301 Nguyện vọng 2

197 TQU000118 NGUYỄN HOÀNG ANH 071057299 15/09/1997 Nam 01 1 Đạt 16.25 3.5  3.5 19.75 Đạt D440102 Nguyện vọng 2

198 TQU000330 TRẦN VĂN BẮC 071033910 09/07/1997 Nam  1 Đạt 19.5 1.5  1.5 21 Đạt D440102 Nguyện vọng 2

199 TQU000815 BÙI QUANG DUÂN 071038154 20/11/1997 Nam  1 Đạt 17 1.5  1.5 18.5 Đạt D440102 Nguyện vọng 2

200 TQU000983 HOÀNG THỊ DUYÊN 071027372 15/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 18 3.5  3.5 21.5 Đạt D440102 Nguyện vọng 1

201 TQU001971 PHẠM KHÁNH HÒA 071053624 19/04/1997 Nữ  1 Đạt 19.25 1.5  1.5 20.75 Đạt D440102 Nguyện vọng 2

202 TQU004871 NGUYỄN THỊ TÂM 071054187 22/07/1997 Nữ  1 Đạt 14.5 1.5  1.5 16 Đạt D440102 Nguyện vọng 2

203 DCN012031 VŨ THỊ HOÀI TRANG 071003290 19/10/1997 Nữ  1 Đạt 15.25 1.5  1.5 16.75 Đạt D440102 Nguyện vọng 1

204 DCN010676 HOÀNG THỊ THOA 071043393 01/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 15.75 3.5  3.5 19.25 Đạt D440301 Nguyện vọng 2

205 TQU005347 HOÀNG THỊ THU 070969617 01/02/1996 Nữ 01 1 Đạt 12 3.5  3.5 15.5 Đạt D440301 Nguyện vọng 1

206 TQU006626 NGỌC THỊ HẢI YẾN 071010708 04/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 17 3.5  3.5 20.5 Đạt D440301 Nguyện vọng 1

207 TQU006402 HÀ THỊ VÂN 070983592 07/07/1996 Nữ 01 1 Đạt 12.25 3.5  3.5 15.75 Đạt D620105 Nguyện vọng 1

208 TQU003821 LƯU THỊ NGÂN 073445024 18/06/1997 Nữ 04 1 Đạt 11.5 3.5  3.5 15 Đạt D620110 Nguyện vọng 1

209 TQU000393 MA ĐÌNH BỬU 071001934 30/07/1997 Nam 01 1 Đạt 14 3.5  3.5 17.5 Đạt D620115 Nguyện vọng 1

210 TQU005117 NÔNG PHƯƠNG THẢO 071039229 03/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 13.75 3.5  3.5 17.25 Đạt D620115 Nguyện vọng 1

211 TQU005880 PHẠM HUYỀN TRANG 071027351 16/08/1997 Nữ  1 Đạt 15 1.5  1.5 16.5 Đạt D620115 Nguyện vọng 1

212 TQU000008 LƯƠNG HOÀNG AN 071041582 03/08/1997 Nam  1 Đạt 17.5 1.5  1.5 19 Đạt D850103 Nguyện vọng 1

213 TQU002020 NGUYỄN THỊ HOAN 071034905 11/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 17.5 3.5  3.5 21 Đạt D850103 Nguyện vọng 1

214 TQU003969 PỌONG THỊ NGÔ 071023140 04/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 14.75 3.5  3.5 18.25 Đạt D850103 Nguyện vọng 1

215 TQU004485 MA VĂN QUÂN 070993353 28/02/1997 Nam 01 1 Đạt 13.75 3.5  3.5 17.25 Đạt D850103 Nguyện vọng 1

216 TQU005183 HOÀNG NGỌC THẮNG 071029790 07/04/1997 Nam 01 1 Đạt 13 3.5  3.5 16.5 Đạt D850103 Nguyện vọng 1

217 TND029767 ĐINH THỊ XUÂN 095273107 11/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 14 3.5  3.5 17.5 Đạt D850103 Nguyện vọng 2

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 9 năm 2015

    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Đã ký

            TS. Nguyễn Bá Đức

5


